
Vật liệu NC + MTC Vật liệu NC + MTC

1
Đục phá đan, gạch ốp  chậu rửa và  

ống chậu rửa
m2 2.6

0.5*4*0.6+0.5*0.6*2 + 0.4*2

2
Tháo dỡ ống cũ  và lắp đặt ống 

thoát F 60 
m 8.0

8

3 Lắp đặt co, T Phi 60 cái 12.0

12

5 Cắt ốp gạch chậu rửa và chà ron m2 1.8

0.5*4*0.6+0.5*0.6*2

6
Đào đất đá bằng thủ công đường 

ống và hố ga
m3 3.4

0.4*0.3*26+0.8*0.7*0.5

7 Lắp đặt thép đan Phi 8 a=120 kg 17.288

0.7*14*0.39*4+2

8 Khép khuôn và đổ bê tông  đá 1x2 m3 0.2744

0.7*0.7*0.08*7

9 Xây hố ga tường gạch ống 100 m2 5.88

0.7*0.7*4*3

10 Tô trát hố ga m2 14.36

0.7*0.7*4*3*2 

 0.5*4*0.6+0.5*0.6*2 + 0.4*2

11 Lắp ống thoát phi 90 m 25

               Sau khi tham khảo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chúng tôi xin báo giá vật tư lắp đặt 

ống thoát nước và xây mới hố ga của Khoa Sản tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc như  sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Về việc mua sắm vật tư lắp đặt ống thoát nước và xây mới hố ga của Khoa Sản

 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

                 Kính gửi: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Cơ sở:    ………………………………………………………………………………..

Chủ cơ sở: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ:   ……………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………….

SỐ

 TT
TÊN CÔNG VIỆC ĐVT

KHỐI

 LƯỢNG

ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN



25

12 Lắp đặt co F Phi 90 cái 3

3

13
Tháo dỡ đục và xây trám 

thành hố ga
Lỗ 1

1

TỔNG CỘNG CHI PHÍ BAO GỒM THUẾ VÀ VẬN CHUYỂN

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………….

……..Ngày……….tháng……năm 2023

Chủ cơ sở/cửa hàng
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